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LỜI NÓI ĐẦU 
“ Số phận của con cái nằm trong tay cha mẹ ” 

 
Giáo dục bắt đầu từ khi đứa trẻ được sinh ra. Khi một đứa trẻ sơ sinh phát triển qua từng 

ngày, chúng sẽ hấp thu hết tất cả các kích thích mà chúng nhận được từ bên ngoài, phát triển 
qua quá trình tiếp nhận khả năng. Nếu không có sự kích thích đối với sức sống, sẽ không có sự 
phát triển trong đứa trẻ. Dưới điều kiện bỏ bê sao lãng thì không điều gì hoặc không một ai có 
thể phát triển được. 

Có kinh nghiệm hơn bốn mưới năm trong lĩnh vực sư phạm, tôi đã biết mà không có sự nghi 
ngờ gì về khả năng không phải là bẩm sinh. Làm ơn hãy nuôi dạy con mình trở thành một 
người tốt. Tình cảm và khả năng phụ thuộc hoàn toàn vào cách nuôi dưỡng. Mọi người đều 
biết việc nuôi dạy một đứa trẻ quan trọng như thế nào, nhưng một số cha mẹ không quan tâm 
và thờ ơ  với sự phát triển của con cái họ. Không có bất kì nỗ lực nào, họ chấp nhận cái ý nghĩ 
“ Con tôi được sinh ra như vậy rồi”. Tôi hy vọng bạn sẽ không lặp lại sai lầm đáng tiếc này từ 
những thời đại trước của nền văn minh nhân loại.  

Vui lòng xem xét thực tế rằng con bạn đang phát triển khả năng nói hoàn toàn dễ dàng và trẻ 
em trên toàn thế giới đã phát huy hết khả năng để làm chủ ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng. Không 
phải mọi đứa trẻ đều phát huy hết những khả năng kỳ diệu này sao? Tương tự, bất kỳ đứa trẻ 
nào được nuôi dưỡng đúng cách sẽ phát triển những khả năng ngoài việc tiếp thu ngôn ngữ. Từ 
nghiên cứu của tôi về phương pháp sư phạm của việc tiếp thu ngôn ngữ mẹ đẻ, tôi đã tạo ra 
một phương pháp giáo dục gọi là “ Phương pháp Suzuki”. Giống như mọi đứa trẻ đều có tiềm 
năng để phát triển khả năng to lớn trong việc làm chủ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, mỗi đứa trẻ 
đều được thấm nhuần các tiềm năng để phát triển khả năng âm nhạc. Xin đừng lơ là trong việc 
nuôi dưỡng một đứa trẻ. Thật sai lầm khi bạn nghĩ rằng tương lai con của bạn chỉ là vấn đề di 
truyền hoặc bảm sinh. Để đáp ứng với kỹ năng và sự khéo léo của người nuôi dưỡng, bất kỳ 
đứa trẻ nào cũng có thể được bồi dưỡng để đạt khả năng cao hơn. 

Trẻ em sẽ phát triển dựa theo “ Law of ability”. Mọi thứ phụ thuộc vào phương pháp nuôi 
dạy. Phương pháp tương tự có thể mang lại kết quả kết quả khác nhau ở những đứa trẻ khác 
nhau. Mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng để phát triển trong bất kỳ lĩnh vực nào, ít nhất là khả năng 
làm chủ tiếng mẹ đẻ của mình. Mỗi đứa trẻ là một sinh vật tuyệt vời, một sinh vật quý giá. Hãy 
cho con bạn cơ hội được nuôi nấng, và hãy khám phá những cách tốt nhất để nuôi dạy chúng. 

Năm điều kiện để phát triển khả năng​    Shinichi Suzuki 

1.​ Khởi động sớm 
2.​ Môi trường ưu việt 
3.​ Cam kết thực hành​ ​ ​

​  
4.​ Người hướng dẫn vượt trội 
5.​ Phương pháp giảng dạy kỹ lưỡng 
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CÁC ĐIỂM HỌC TẬP 
1.​ Nuôi dưỡng sự nhạy cảm âm nhạc vượt trội 

Tạo cơ hội cho con bạn mỗi ngày nghe càng nhiều càng tốt các đĩa CD đính kèm với các 
tác phẩm mà bé sẽ học. Khi họ quen thuộc với các tác phẩm này trước khi học, về bản chất họ 
đang phát triển các khả năng nội bộ. Đây là phương pháp tốt nhất đẻ thúc đẩy động lực. Một 
khi có động lực, con bạn sẽ luyện tập với sự thích thú và phát triển tốt. Đàn violin là một 
phương tiện để trau dồi tính cách, khả năng và tình cảm của con người. 

2.​ Âm điệu 
Các ca sĩ luyện tập một bài tập sư phạm gọi là luyện thanh để nuôi dưỡng giọng hát hay, 

tinh tế. Bài học của họ bắt đầu với các bài tập luyện thanh để phát triển chất giọng và nội lực 
trong giọng hát của họ. Với các nhạc cụ cũng vậy, điều quan trọng đối với giáo viên là dẫn dắt 
học sinh của mình tham gia các bài tập âm điệu trong mỗi bài học. Ở nhà cũng vậy, học sinh 
nên luyện tập âm thanh để chúng phát có thể phát triển hết khả năng. 

3.​ Phát triển một tư thế cân bằng 
Luôn cố gắng để có ngữ điệu chính xác, một tư thế cân bằng, và giữ vĩ một cách tự nhiên. 

4.​ Tạo động lực 
Phụ huynh và giáo viên cũng phải thúc đẩy động lực của trẻ để trẻ luyện tập với một sự 

thích thú và thiện chí. 
 

BÀI HỌC TRÊN LỚP 
Các bài học cá nhân 

Chỉ vì một đứa trẻ học chơi một bản nhạc với các tài liệu kỹ thuật cứng nhắc không cần thiết 
thì có nghĩa chúng sẽ làm điều đó với phần tiếp theo. Điều này là bởi vì chúng vẫn có thể cải 
thiện. Chúng ta có thể nói với bọn trẻ rằng, “ bây giờ con có thể chơi nhạc, hãy làm điều gì là 
quan trọng. Chúng ta sẽ làm việc để mở rộng khả năng của mình.” Điều này có nghĩa là cải thiện 
giai điệu, tư thế, nhịp điệu và độ nhạy âm nhạc. 

Một điểm quan trọng khác là khi trẻ đã thành thạo bản nhạc A và được giao tiếp bản nhạc B, 
trẻ không được ngừng luyện tập bản nhạc A. Thay vào đó, trẻ nên luyện tập cả bản nhạc A và B. 
Trẻ sẽ phát triển khả năng của mình hơn nữa bằng cách tiếp tục xem lại các bản nhạc cũ bất cứ 
khi nào một bản nhạc mới được thêm vào.  

Thời lượng và thời gian của mỗi bài học có thể thay đổi tùy theo mức độ tập trung của trẻ. 
Ngoài ra, việc cha mẹ và con cái thường xuyên quan sát các bài học cá nhân của các trẻ khác là 
điều thật sự cần thiết. 
Các lớp học nhóm 

Trong các lớp học nhóm, học sinh chơi sẽ cùng với các học sinh khác bằng cách sử dụng các 
tiết mục mà họ đã được học. Đây là những buổi học rất thú vị. Bởi vì học sinh sẽ nghe và chơi với 
những học sinh khá hơn mình, việc chơi này sẽ cải thện chúng rất nhiều. Các bài học nhóm cũng 
quan trọng về mặt sư phạm như các bài học cá nhân để củng cố sự phát triển kỹ thuật và âm nhạc, 
và để củng cố lại trí nhớ về các tiết mục. 



6 
 

THỰC HÀNH TẠI NHÀ 
 

Khi mà thực hành hàng ngày tại nhà sẽ dẫn đến phát triển khả năng. Điểm mấu chốt là học 
sinh thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên bao hiêu và mang lại hiệu quả như thế nào. Điều 
quan trọng là cha mẹ hiểu làm thế nào để chỉ dẫn cảm xúc của đứa trẻ và tạo một môi trường thúc 
đẩy mà không có sự giận giữ hoặc chỉ trích tiêu cực. Khi nói đến giáo dục tiếng mẹ đẻ, tất cả trẻ 
em khi lớn lên được đắm chìm trong niềm vui nói tiếng mẹ đẻ của mình. Không một đứa trẻ bỏ 
cuộc giữa chừng vì thất vọng hay buồn chán. Phương pháp Suzuki mượn các nguyên tắc sư phạm 
cơ bản của nó từ phương pháp giáo dục tiếng mẹ đẻ. 

 

 CHỈNH DÂY ĐÀN 
Chỉnh dây đàn là nền tảng của một buổi biểu diễn. Luôn điều chỉnh dây đàn bởi vì nó là 

trung tâm của việc luyện tập đúng cao độ và độ nhạy âm chính xác. Trong số các thiết bị lên dây 
đàn có sẵn trên thị trường thì lên dây đàn bằng máy Tuner cái mà đo mức độ âm lượng bằng máy 
đo. Một khi bạn đã có được khả năng nghe âm vực chính xác, sẽ chỉnh dây đàn cho cây đàn piano 
của bạn một cách chính xác với thiết bị điện tử hay lên dây đàn bằng tay. Nhưng ban đầu, đơn 
giản nhất là sử dụng một thiết bị được trang bị máy đo. Để thuận tiện cho việc chỉnh dây đàn trên 
các loại đàn violin nhỏ, cần phải gắn tang đơ vào mỗi dây đàn. ( Một số chốt mắc dây có tăng đơ 
được tích hợp trong chúng.) Dây E, với bất kể đàn violin có kích thước nào thì đều được trang bị 
tang đơ.  
Để điều chỉnh ở cấp độ mới bắt đầu: 

Lưu ý: Điều chỉnh lúc ban đầu nên là phần đảm nhiệm của giáo viên, còn ở nhà thì phụ 
huynh làm theo sự hướng dẫn của giáo viên.  

Đầu tiên gảy và chỉnh dây A (nốt la)  sau đó diều chỉnh các dây D (nốt rê), G (nốt Sol) và E 
(nốt Mi). Kiểm tra lại dây A vì đôi khi nó bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh của các dây khác. Lặp 
lại bước này cho đến khi tất cả các dây được điều chỉnh. Hãy luôn chỉnh tất cả 4 dây. 

Khi chỉnh các chốt mắc dây, trước tiên đẩy chúng vào trong một chút để chúng giữ nguyên 
vị trí. Tuy nhiên, nếu bạn đẩy chốt quá mạnh, chúng sẽ bị kẹt. Cần lưu ý rằng nhiệt độ và độ ẩm 
có thể ảnh hưởng đến sự chuyển động của các chốt. Nếu các chốt không nhạy, hãy dùng một sản 
phẩm gọi là chốt kép ( có sẵn tại các cửa hàng violin). Khi các chốt mắc dây gây khó khăn, chúng 
cần sửa ngay.  

Đối với các đàn violin nhỏ cần chỉnh độ nhạy , thì hãy dùng tăng đơ. Sử dụng tăng đơ cũng 
phù hợp với các nhạc cụ có bất kỳ kích thước nào, chỉ cần thay đổi cao độ một chút là được.  

Vị trí và góc của ngựa đàn cũng rất quan trọng. Một cái ngựa đàn bị nghiêng sẽ làm cho 
việc điều chỉnh khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. 

Có rất nhiều loại dây đàn. Hãy tìm bốn dây đàn cân bằng phù hợp với nhạc cụ của bạn. 
Khi người học muốn có thể tự điều chỉnh âm thanh nhạc cụ của mình, họ nên bắt đầu bằng 

cách lên cẩn thận dây A, tiếp đó là các dây khác, chơi hai dây một lần để đạt được quãng năm 
hoàn hảo. 
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BẢO DƯỠNG ĐÀN VIOLIN 

Violin 
Đàn Violin rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường. Có thể nói rằng các điều kiện tối 

ưu cho sự thoải mái của con người cũng được mong muốn tương tự với đàn violin. Đặc biệt cẩn 
thận để tránh nhiệt độ khắc nghiệt và độ ẩm hoặc khô quá mức: ví dụ, để violin trong xe hơi vào 
mùa hè hoặc mùa đông, ở một nơi cực kỳ ẩm ướt hoặc khô cằn, hay dưới ánh sáng mặt trời. 

Sau khi luyện tập với đàn violin, dùng một mảnh vải mềm (không qua xử lý hóa học)  để 
làm sạch mọi dấu vết của nhựa thông và mồ hôi và loại bỏ nhựa thông trên các dây đàn. 

Để đảm bảo chất lượng âm sắc tốt và âm điệu chính xác, hãy thay đổi dây đàn ít nhất hai lần 
mỗi năm. Mỗi lần chỉ thay một dây. Đôi khi một dây có thể bị đứt khi bạn đang chơi, vì vậy nên 
có thêm một dây khác trên tay.  

Sau khi chỉnh lại các dây, ngựa đàn có thể bắt đầu nghiêng. Do đó, cần phải chỉnh góc ngựa 
đàn và đảm bảo chân của ngựa đàn thẳng với cây đàn violin. 

Mỗi khi đàn violin được cất giữ trong một thời gian dài, độ căng của dây đàn phải được nới 
lỏng ra một chút. 
Cây vĩ 

Cây vĩ cũng yêu cầu sự chú ý về môi trường tương tự như đàn violin. Trước khi sử dụng vĩ, 
hãy siết chặt lông vĩ bằng cách sử dụng ốc xoắn và bôi nhựa thông lên toàn bộ chiều dài của dây 
vĩ. Hãy cẩn thận không để nhựa thông đụng vào con trượt, nếu không sẽ bị gãy. Tùy thuộc vào 
loại nhựa thông, đặc biệt với loại mền hơn, bạn phải cẩn thận không để nó tan chảy ở nhiệt độ 
cao.  

Lau sạch nhựa thông và mồ hôi từ thân vĩ sau khi bạn chơi. Tháo nhẹ ốc xoắn để nới lỏng 
lông vĩ nhưng chỉ đến điểm mà lông vĩ vẫn được phân bổ đều trên thân. Có vĩ khi lông vĩ bị mòn, 
cẩn thận không để chạm vào lông vĩ. 
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CẤU TẠO CỦA VIOLIN VÀ VĨ 
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TƯ THẾ 

​ ​ ​ ​  

● Đứng yên​ ​ ​ ​ ​ ​ ● Dang hai chân rộng bằng vai,  
    ​ ​ ​ ​ ​ chân phải hơi hướng về trên trái. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​ ​ ​  
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CÁCH CẦM VĨ 
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VỊ TRÍ CỦA VĨ 
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Vĩ phải luôn đặt song song với ngựa đàn. 

 
 

TƯ THẾ CHO MỖI CẤP ĐỘ DÂY 
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CÁC KIỂU ĐỂ TAY CỦA BÀN TAY TRÁI 
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Biểu tượng (V) chỉ các đầu ngón tay nên chạm vào nhau để tạo thành nữa cung. 

 

 
 

BẢNG CHÚ THÍCH KÝ HIỆU THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG BÀI 

 
BÀI TẬP VĨ VÀ NHỊP 
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[Bài tập nhịp điệu] 

 
Đầu tiên, bạn hãy tập từng nhịp sau bằng cách vỗ hoặc lắc tay. 
 

 
• Chơi ở giữa vĩ vuông với cánh tay với những đường kéo nhẹ. Dừng kéo vĩ sau mỗi [1] 
(nốt móc đơn) mà không được ấn vào hoặc nhấc vĩ ra khỏi dây đàn. 
 
Tập các bài sau ( B, C, D và E) trên dây A. 
 

 
 
• Ở nốt [2] (dấu lặng móc đơn), dừng kéo vĩ và chơi các nốt tiếp theo. 

 
 
• Sau nốt [3] , dừng kéo vĩ và chơi[4] (nốt thứ mười sáu) với các đường kéo vĩ  nhẹ.  
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• [5](triple) được chơi như ba nốt ngang nhau trên mỗi nhịp. 
 

 
• Lặp lại một cách chính xác mỗi [6] như một đơn vị nhịp điệu. 
 

[Đổi dây đàn] 
• Khi chuyển từ dây E sang dây A, dùng tay để nâng vĩ. Khi trở lại với dây A, dùng khủy 
tay để nâng. 
 

●​ Dừng vĩ ở nốt đầu tiên, sau đó nhanh hơn. 
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• Luyện tập tương tự với các nhịp C, D và E. 

HÌNH DÁNG CỦA TAY TRÁI 
 

   
 

LUYỆN TẬP VỚI TƯ THẾ ĐẦU TIÊN 
[Ngón tay kiểu 1] (xem ảnh trang 14) 

 

[Các bài tập cho ngón 1, 2 và 3 trên dây A] 

• Khi bạn đặt một ngón tay, hãy để nó trên dây. 

 

[Các bài luyện tập cho ngón 1, 2 và 3 trên dây E] 
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[Bài tập luyện ngón tay nhanh] 

Đặt các ngón (0), 1, 2 và 3 nhanh và chính xác. 
Biểu tượng 1––– biểu thị các ngón phải giữ giữ nguyên vị trí. 

 
Bài tập ngón thứ 4 được chuẩn bị sẵn sàng trước khi học “Perpetual Motion”. 
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“Finger, Bow, then Go!” 
“Nếu bạn cố gắng đặt ngón tay và đồng thời kéo vĩ thì có thể tạo ra âm thanh trong và 
hay. Bạn nên đặt các ngón tay của mình vào đúng dây rồi mới để lên vĩ mà không được 
ấn sâu vào dây đàn. Sau đó bạn mới bắt đầu chơi. Khúc này có nghĩa là “Finger, Bow, 
then Go!” 

Shinichi Suzuki 
 
 

 1  Twinkle, Twinkle, Little Star Variations 
S. Suzuki 
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Khúc dạo đầu 

 
Lưu ý: Tại vị trí này, các em nên hát “Twinkle Theme” bằng cách dùng tên các nốt theo 
ngôn ngữ riêng của mình. 
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 2   Lightly Row 
Folk Song 

 
• Dừng kéo vĩ sau mỗi nốt. Chuẩn bị cho các nốt tiếp theo được biểu thị bởi �. 
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 3  Song of the Wind 
Folk Song 

 
 
• Kéo từ cuối vĩ đến đầu vĩ tạo thành vòng cung nhỏ bằng khuỷu tay phải của bạn và 
nhanh chóng kéo trở lại giữa vĩ. Khuỷu tay, bàn tay và đầu vĩ tạo thành vòng tròn có 
cùng kích thước. 

 
• Đặt ngón thứ nhất lên dây E. Trong khi ngón thứ hai giữ nguyên trên không, đặt ngón 
thứ ba lên dây A, sau đó ngón thứ ba bật trở lại dây E. 
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 4  Go Tell Aunt Rhody 
Folk Song 

 

•Ký hiệu ’ biểu thị một nhịp, xuất hiện ở cuối mỗi phân tiết. 

 

 5  O Come, Little Children 
Folk Song 

 
• Nốt ngắn ở phần đầu của bản nhạc này được gọi là nốt thăng, dẫn đến các phần nghỉ 
của bản nhạc. Chơi một cách nhẹ nhàng, bắt đầu từ giữa vĩ. 
• Khi mỗi phân tiết kết thúc bằng một V, dừng vĩ lại ngay giữa và chơi các V tiếp theo 
mà không cần nhấc vĩ. 
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[Chuẩn bị ngón 1 trên la trưởng cho âm điệu] 

Bài này nên được dạy vào mỗi buổi học. 
 

[Nghiên cứu về gảy dây đàn pizzicato] 

 
Với vĩ, hãy cố gắng chơi các âm có độ vang giống như tiếng pizz. 

 
[Thang âm và Hợp âm ba trên la trưởng] 

Đầu tiên, hãy luyện tập với nhịp ...(1) 

 
 
Những câu hỏi mà giáo viên và phụ huynh nên hỏi hàng ngày: 

Các em có nghe đĩa CD ở nhà mỗi ngày không? 
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Âm thanh đã được cải thiện chưa? 
Âm điệu có đúng không? 
Đã có được tư thế chơi phù hợp chưa? 
Vĩ đã được cầm đúng chưa? 

 

 6   May Song 
Folk Song 

 

 
✰ Cũng chơi “Twinkle Variations” bắt đầu trên dây D ( rê trưởng). 

 

 7   Long, Long Ago 
T. H. Bayly 
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 8   Allegro 
S. Suzuki 

 

• Chơi các nốt ..(1/t32).. với những đường kéo vĩ lớn. 

• Ở ..(2/t32). (fermata), dừng kéo vĩ. Sau đó, lấy hơi và kéo vĩ tiếp. 
 

[Bài luyện tập cho ngón tay thứ 4] 
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• Sử dụng ngón tay thứ 4 trong “Perpetual Motion” ở chỗ được đánh dấu. 

• Luyện tập bài này trên các dây khác nhau. 
 

 
Bây giờ cùng nhắc lại vài cách để bạn đã chơi tốt. 

1.​ Bạn có đang luyện tập để có một giai điệu hay? 
2.​ Đầu vĩ đã ổn định chưa? 
3.​ Vĩ có tiếp xúc tốt với dây chưa? 
4.​ Vĩ có di chuyển song song với ngựa đàn không? 
5.​ Đầu cuộn vĩ có song song với đáy không? 
6.​ Bạn đã tránh được việc bị căng ở tay trái chưa? 
7.​ Các ngón tay có uốn cong chính xác khi đặt trên dây chưa? 
8.​ Bạn có chú ý cẩn thận đến âm điệu không? 

 

 

 9   Perpetual Motion 
S. Suzuki 
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• Dùng các nhịp kéo vĩ ngắn ở gữa vĩ. Dừng lại ở mỗi nốt mà không được ấn vĩ vào 
dây đàn. Lúc đầu tập từ từ rồi sau đó tăng dần nhịp độ. 

 
 
 

   
 

✰ Cũng chơi “Perpetual Motion” bắt đầu trên dây D. 
 
 
 

[Bài tập ngón tay số 1] 
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[Chuẩn bị ngón 2 trên rê thứ cho âm điệu] 

• Lắng nghe âm vang của hai dây. 

 
[Thang âm và Hợp âm ba trên rê trưởng] 

• Đầu tiên, hãy luyện tập với âm ...(1/t34)... 
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 10  Allegretto 
S. Suzuki 

 

• Nốt ..(1/t35).. ở đoạn đầu của bài là nhịp không nhấn mạnh, chơi một cách nhẹ nhàng.  

✰ Cũng chơi “Twinkle Variations” bắt đầu trên sol trưởng.  
 

11 Andantino 
S. Suzuki 

 
• Tại ...(2/t29) nghỉ một nhịp ngắn. 

✰ Cũng chơi “Andantino” bắt đầu với dây G. 
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[Chuẩn bị ngón 3 trên sol trưởng cho âm điệu] 
 

 
[Thang âm và Hợp âm ba trên sol trưởng] 

 
•  Để ngón thứ 1 và thứ 2 gần nhau. Hạ ngón thứ 1 xuống. 

 

Cải thiện âm nhạc đến từ việc nghe nhạc 
Âm nhạc là một nghệ thuật cảm âm. Sự thông thạo cả độ nhạy và kỹ thuật đều dựa vào đôi 
tai. Các nguyên tắc sư phạm cũng vậy, phải xuất phát từ việc tiếp thu bằng tai. Những đứa 
trẻ lớn lên khi nghe những bản nhạc hay nhất sẽ phát triển độ nhạy và khả năng biểu cảm 
âm nhạc cao. Khi nói đến thực hành một đoạn nhạc, học sinh sẽ thực hành những gì mà họ 
đã hấp thu và nắm rõ, sẽ nhanh tiến bộ nhất. 
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12 Etude 
S. Suzuki 

 
• Giữ nguyên ngón tay thứ nhất để âm điệu trở nên trầm hơn. Ngừng vĩ sau mỗi nốt nhạc 
để chuẩn bị cho nốt tiếp theo. 

 
 

[Bài luyện tập ngón thứ 2, kiểu tay 2] (xem ảnh trang 14) 

 
[Chuẩn bị cho dấu luyến âm] 
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 13 Minuet 1 
J. S. Bach 

 

 

 

 

[Bài luyện tập ngón thứ 3] 
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✰ Cũng bắt đầu chơi “Minuet No.1” trên dây D (đô trưởng). 
 

14 Minuet 2 
J. S. Bach 
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• Tạo một vòng tròn nhỏ bằng khuỷu tay phải để đưa vĩ trở lại dây đàn. 

 
• Thực hành theo các kiểu sau: 

 
[Bài tập về xen kẽ trên cùng một chuỗi] 

 
[Bài luyện tập ngón tay số 4, kiểu 3] (xem ảnh trang 14) 

 
• Luyện tập các vị trí ngón tay giống nhau trên dây D và G. 

✰ Cũng chơi “Minuet No. 2” bắt đầu với dây G (đô trưởng). 
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15 Minuet 3 
J. S. Bach 

 
• Đối với dấu hoa mỹ (1/t41).., luyện tập với ngón thứ nhất trước khi chơi. 

 
• Đặt ngón tay thứ nhất lên dây E trước khi đặt ngón thứ 4. 
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✰  Cũng chơi “Minuet No. 3” bắt đầu trên dây D (đô trưởng). 
 

16  The Happy Farmer  
R. Schumann 

 
 

[Bài tập về nhịp có dấu chấm đuôi] 
• Chơi giai điệu bài “Twinkle” với nhịp điệu có dấu chấm đuôi như bên dưới. 
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✰ Chơi bài “The Happy Farmer” bắt đầu với dây G (đô trưởng). 
 
 

17  Gavotte 
F. J. Gossec 
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• Khi bạn đặt ngón tay thứ ba lên, hãy thả ngón tay 
thứ hai ra và đặt nó bên cạnh ngón tay thứ nhất. 

 

 
 

 
[Bài tập gảy dây pizz] 

 

  
Đặt ngón tay thứ ba lên dây đàn. Giữ vĩ, hơi cong ngón 
trỏ của tay phải và đặt nó vào dây D. Tạo một vòng 
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tròn nhỏ bằng toàn bộ cánh tay phải, kéo dây xuống 
dưới bàn cần đàn. Làm tương tụ như vậy với dây G. 

Hướng Dẫn Ký Hiệu Âm Nhạc  
(anh giúp em vẽ nốt nhạc) 

1/t45... khóa Sol 
 

8... dấu hóa 15... số chỉ nhịp 

2... vạch nhịp 
 

9... ô nhịp 16... vạch nhịp kép 

3... nốt đen 
 

10... dấu lặng đen 17...  nhịp đơn 4 

4... nốt móc đơn 
 

11... dấu lặng móc 18...  nhịp 2/2 

5... nốt móc kép 
 

12... dấu lặng móc đôi 19... dấu hiệu lặp lại 

6... nốt trắng 
 

13... dấu lặng trắng 20... vạch cuối 

7... nốt tròn 14... dấu lặng tròn  
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Các Thuật Ngữ Âm Nhạc Trong quyển 1 
Moderato – tốc độ trung bình 
mf (mezzo-forte) – mạnh vừa 
(1/T46) (crescendo) – to dần 
(2/T46) (diminuendo) – nhẹ dần 
f (forte) – to 
p (piano) – nhẹ  
mp (mezzo-piano) – nhẹ vừa phải 
Allegro – tương đối nhanh, vui tươi, sống động 
•   (staccato) – ngắt âm 
(3/t46) (portato) – chơi một cách nhẹ nhàng rồi dừng giữa nốt 

-​ (tenuto) – duy trì nốt 
dolce – mềm mại 
rit. (ritardando) – chậm lại dần 
(4/t46) (fermata) – ngân dài 
a tempo – trở về tốc độ cũ. Vào nhịp 
Allegretto – hơi vui tươi 
> (accent) – ấm giọng 
poco rit. (poco ritardando) – hơi chậm 
Andantino – nhẹ thong thả như bước đi 
(5/t46) (slur) – dấu luyến, nối các nốt nhạc không cùng cao độ 
♯ (sharp) – dấu thăng 

♮ (natural) – dấu bình 

♭(flat)  – dấu giáng 

Allegro giocoso – năng lượng tràn trề 
Fine – kết thúc 
D. C. al Fine (Da Capo al Fine) – trở lại từ đầu và tiếp tục cho đến hết 
Cantabile – trữ tình, du dương 
Pizz (pizzicto) – búng dây đàn với một ngón tay 
arco – chơi nhạc bằng vĩ 
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VỊ TRÍ CỦA CÁC NGÓN TAY TRÊN CẦN ĐÀN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


